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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Chấn động nổ mìn là một trong những tác động tiêu cực sinh ra do 
nổ mìn trên các mỏ lộ thiên; có thể gây phá hủy cấu trúc các công trình 
xung quanh, gây nứt nẻ hoặc đổ sập nhà cửa, mất ổn định tầng và bờ 
mỏ trên mỏ lộ thiên và gây hoang mang, lo sợ cho các hộ dân cư nằm 
trong vùng bán kính ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn. Việc tăng 
quy mô các vụ nổ với khối lượng thuốc nổ lớn sẽ sinh ra các tác hại 
đáng kể, đặc biệt là chấn động nổ mìn. Mặt khác, việc tăng quy mô sản 
xuất cũng sẽ làm khoảng cách giữa biên giới mỏ và các khu vực dân cư 
xung quanh mỏ ngày càng giảm dần. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp 
tới các công trình và nhà cửa của khu dân cư gần mỏ, cũng như gây 
quan ngại cho người dân khu vực lân cận; làm giảm hiệu quả của khai 
thác mỏ và không đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững. 

Để đảm bảo an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu 
hủy vật liệu nổ công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành QCVN 
01:2019/BCT ngày 21/11/2019, trong đó có quy định về khoảng cách 
an toàn chấn động nổ mìn đối với thiết bị và công trình xung quanh 
dựa trên các tính toán thực nghiệm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố khác nhau như: tính chất cơ lý của đất đá, các thông số 
bãi mìn, phương pháp nổ mìn,… cho nên kết quả giám sát chấn động 
nổ mìn thực tế nhiều khi không như các giá trị tính toán thực nghiệm 
được ban hành trong QCVN 01:2019/BCT, có thể gây ra các thiệt hại 
nghiêm trọng đối với các công trình cần bảo vệ. Hơn nữa, các kết quả 
giám sát chấn động nổ mìn bằng các thiết bị chuyên dụng chỉ có thể 
ghi lại được sóng chấn động nổ mìn sau khi các vụ nổ đã xảy ra. Điều 
đó đồng nghĩa với các tác động nguy hiểm của chấn động nổ mìn tới 
môi trường xung quanh đã không được kiểm soát triệt để. QCVN 
01:2019/BCT của Bộ Công Thương lúc này chỉ có tính pháp lý mà 
thiếu cơ sở khoa học để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng và thiệt hại gây ra 
bởi chấn động nổ mìn. 

Từ những thập niên 50 của thế kỷ XIX cho đến nay, nhiều học giả 
đã đề xuất các phương trình thực nghiệm để dự báo cường độ sóng 
chấn động sinh ra do nổ mìn (sau đây được gọi tắt là “dự báo chấn 
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động nổ mìn” trong nghiên cứu này). Tuy nhiên, cách tiếp cận của các 
phương pháp thực nghiệm chủ yếu dựa trên mối quan hệ tuyến tính của 
khối lượng thuốc nổ và khoảng cách giám sát chấn động nổ mìn. Trong 
khi đó, nhiều yếu tố khác cũng được các nhà khoa học đề xuất là có 
ảnh hưởng tới chấn động nổ mìn như: tính chất cơ lý của đất đá và các 
thông số nổ mìn (chiều sâu lỗ khoan, khoảng cách các hàng lỗ khoan, 
khoảng cách các lỗ khoan trong hàng, đường cản chân tầng, chỉ tiêu 
thuốc nổ, đường kính lỗ khoan,…) vẫn chưa được nghiên cứu và xem 
xét trong các phương trình thực nghiệm. Hơn nữa, việc nâng cao hiệu 
quả công tác nổ mìn và bảo vệ môi trường khai thác mỏ đang là vấn đề 
thời sự của các mỏ lộ thiên. 

Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ trong thế kỷ 
XXI và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã thay 
đổi thế giới. Các ứng dụng của công nghệ thông tin như: trí tuệ nhân 
tạo (Artificial Intelligence), mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural 
Network), học máy (Machine Learning), học sâu (Deep learning), dữ 
liệu lớn (Big data), Internet kết nối vạn vật (IoT), cuốn sổ cái 
(Blockchain),… đã tạo một bước nhảy lớn trong khoa học công nghệ, 
đưa con người đến với cuộc sống hiện đại hơn, chính xác hơn và tiện 
nghi hơn. Trong đó, không thể không nói đến ứng dụng của trí tuệ 
nhân tạo trong ngành mỏ. Trong thực tế, trí tuệ nhân tạo đã được 
nghiên cứu và phát triển để dự báo các vấn đề liên quan tới ngành công 
nghiệp mỏ như: dự báo chấn động nổ mìn, sóng đập không khí, đất đá 
bay, hậu xung, ô nhiễm không khí,... Ngoài ra, các phương pháp tối ưu 
hóa biên giới mỏ, kế hoạch sản xuất, các công tác vận tải, xúc bốc,… 
cũng đã được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo. 

Trong dự báo chấn động nổ mìn, trí tuệ nhân tạo có khả năng khắc 
phục các hạn chế và nhược điểm của các mô hình thực nghiệm và cho 
phépdự báo chính xác chấn động sinh ra do nổ mìn, tuy nhiên chưa 
được nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam. Hơn nữa, các nghiên cứu 
mới nhằm bổ sung và đóng góp cho cộng đồng khoa học trên thế giới 
trong xu thế hội nhập hiện nay là cần thiết để không ngừng cải thiện 
mức độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo. 

Từ thực tế trên, các tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo: 
“Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình 
trí tuệ nhân tạo” trên cơ sở xem xét tổng thể nhiều yếu tố ảnh hưởng 
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tới sóng chấn động nổ mìn, nhằm cải thiện mức độ chính xác trong dự 
báo chấn động nổ mìn, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực tới 
môi trường xung quanh. Đây là một chủ đề có tính cấp thiết và thực 
tiễn trong ngành mỏ Việt Nam và thế giới hiện nay. 

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: 
- Chương 1. Đặc điểm chung của công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên 

và những ảnh hưởng của chấn động nổ mìn; 
- Chương 2. Tổng quan các dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ 

thiên; 
- Chương 3. Cơ sở lý thuyết của một số mô hình trí tuệ nhân tạo 

dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên; 
- Chương 4. Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo 

chấn động nổ mìn cho mỏ lộ thiên. 
Đây là một tài liệu chuyên khảo bổ ích cho các nhà khoa học, các 

nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong các trường đại 
học, cao đẳng ngành mỏ, đồng thời còn là tài liệu tra cứu, tham khảo 
bổ ích cho các kỹ sư mỏ trực tiếp điều hành sản xuất trên công trường 
nổ mìn của các mỏ than, quặng, đá vật liệu xây dựng,.. cũng như các 
cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.  
     Hà Nội, 02 tháng 9 năm 2020 
      Các tác giả 
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